
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 11/HD-CĐGD Bến Tre, ngày  23 tháng  11 năm 2011 

 
 

HƯỚNG DẪN 
Về việc thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng  

trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Bến Tre 
 
-Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn được ban hành kèm 

theo quyết định số 777/QĐ-TLĐ, ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn số 649/HD- TLĐ, 
ngày 24/4/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam, hướng 
dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; 

-Căn cứ Quy định số 03/QĐ-LĐLĐ, ngày 22/9/2011 của LĐLĐ tỉnh Quy 
định khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Bến Tre; Hướng dẫn số 655/HD-
CĐN, ngày 03/10/2011 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam hướng dẫn thực hiện 
Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ 16 (khoá VIII) 
ngày 22/11/2011 thống nhất hướng dẫn các cấp Công đoàn trong ngành thực hiện 
một số nội dung như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
1.Cán bộ, đoàn viên công đoàn, lao động và tổ chức công đoàn trong ngành 

Giáo dục. 
2.Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết 

định khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định 
khen thưởng khi đã được khen thưởng toàn diện sẽ không được khen thưởng 
chuyên đề và ngược lại. 

II. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 
2.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:  
a) Đoàn viên công đoàn xuất sắc. 
b) Cán bộ công đoàn xuất sắc. 
2.2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể: 
a) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
b) Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 
c) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; 
d) Tổ Công đoàn xuất sắc. 
2.3.Hàng năm các cấp Công đoàn phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong 

đơn vị đăng ký thi đua và các hình thức khen thưởng. Đơn vị nào không đăng ký 
thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua (Thời gian đăng ký trước ngày 
30/10) 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
3.1.Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. 
3.2.Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
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3.3.Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
3.4.Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Ban Chấp hành CĐGD Việt 

Nam. 
3.5.Giấy khen của Ban Chấp hành CĐGD tỉnh, CĐGD huyện, thành phố và 

Công đoàn cơ sở 
IV. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 
4.1.Đoàn viên công đoàn xuất sắc: xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau:  
-Thực hiện xuất sắc 4 nhiệm vụ của đoàn viên. 
-Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 
4.2.Cán bộ Công đoàn xuất sắc 
-Phải đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc. 
-Ngoài ra còn phải đạt thêm 2 tiêu chuẩn: 
+Có giải pháp phù hợp với đơn vị, góp phần đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn 
+Công đoàn cơ sở (hoặc tổ CĐ) nơi cán bộ công đoàn sinh hoạt phải đạt 

vững mạnh. 
4.3.Tổ công đoàn xuất sắc: xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 
-Duy trì sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, không có đoàn viên vi phạm chính sách 

Nhà nước,  quy định của đơn vị. 
-Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đặc biệt quan tâm đến 

chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao 
động trong đơn vị. 

-Là tập thể đạt lao động tiên tiến trở lên (đối với Công ty Cổ phần Sách, cơ 
quan Phòng GD và ĐT; Sở GD và ĐT). 

4.4.Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 
-Đạt kết quả chấm điểm theo hướng dẫn số 09/HD-CĐGD về xây dựng công 

đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các 
cơ quan, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục ngoài công lập; công ty cổ phần 
trong ngành giáo dục và đào tạo ngày 23/11/2011 của CĐGD Tỉnh 

-Đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên 
4.5. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
4.5.1. Xét tặng cho Công đoàn cơ sở, đạt  các tiêu chuẩn sau: 
-Là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục trở lên, đã 

được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc của Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam.   

-Đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua theo năm học hoặc theo 
chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

4.5.2. Xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở, đạt các tiêu chuẩn sau: 
-Là tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ở từng cấp. 
-Đã được tặng Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh hoặc của Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam.  
-Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo năm học hoặc 

theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
-Đảm bảo thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định. 



  3 

4.6. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt 
Nam. 

4.6.1. Xét tặng cho Công đoàn cơ sở, đạt các tiêu chuẩn sau: 
-Là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục trở lên, đã 

được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc của Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam  

-Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo năm học 
hoặc theo chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh, hoặc của Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam. 

-Đảm bảo thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định. 
4.6.2. Xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở, đạt các tiêu chuẩn sau: 
-Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua ở cấp 

huyện, thành phố, Công đoàn ngành thuộc tỉnh. 
-Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua theo năm học hoặc 

theo chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn giáo dục Việt Nam. 
-Đảm bảo thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định. 
V. CÁC TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 
5.1.Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”  
Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau: 
-Cán bộ công đoàn chuyên trách có thời gian đủ 15 năm trở lên;  
-Cán bộ công đoàn không chuyên trách có 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch, phó 

Chủ tịch, UV BCH, UV UBKT, Trưởng phó ban chuyên đề, ban quần chúng công 
đoàn, Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn. 

-Cá nhân có nhiều công sức đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn. 
5.2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
5.2.1. Xét tặng cho cá nhân, đạt  các tiêu chuẩn sau: 
-Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là tấm gương tốt 

trong hệ thống công đoàn. 
-Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, hoặc của Công đòan 

Giáo dục Việt Nam,  
-Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ 02 năm trở lên và liền với 

năm đề nghị khen thưởng. 
5.2.2. Xét tặng cho tập thể, đạt  các tiêu chuẩn sau: 
-Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công 

đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương trong hệ thống Công đoàn. 
-Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc của Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam,  
-Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc liên tục từ 2 năm trở lên và liền 

với năm đề nghị khen thưởng. 
5.3. Xét tặng bằng Lao động sáng tạo 
Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tặng 

cho các cá nhân là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn viên và có 
đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm, có khả năng áp dụng rộng 
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rãi và mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đã 
được cấp ngành quyết định công nhận. 

5.4.Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đòan 
Giáo dục Việt Nam. 

5.4.1.Xét tặng cho cá nhân, đạt  các tiêu chuẩn sau: 
-Có thành tích xuất sắc trong các họat động công đoàn, là tấm gương tốt 

trong công nhân viên chức lao động của địa phương, ngành. 
-Đã được tặng giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở,  
-Đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc (hoặc cán bộ công đoàn xuất 

sắc) liên tục từ 02 năm trở lên và liền với năm đề nghị khen thưởng. 
5.4.2. Xét tặng cho tập thể, đạt  các tiêu chuẩn sau: 
-Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong họat động của Liên đòan Lao động 

tỉnh hoặc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 
-Đã được tặng giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở,  
-Đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 02 năm trở lên và liền với 

năm đề nghị khen thưởng. 
5.5. Tiêu chuẩn giấy khen của CĐGD tỉnh, Công đoàn giáo dục huyện, 

thành phố 
5.5.1.Tặng cho cá nhân, đạt  các tiêu chuẩn sau: 
-Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn, cán bộ công 

đoàn. 
-Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, ngành giáo dục huyện, thành phố, tỉnh. 
5.5.2  Tặng cho tập thể, đạt các tiêu chuẩn sau: 
-Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn. 
-Là tập thể điển hình của đơn vị, ngành giáo dục huyện, thành phố, tỉnh. 
 
VI. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH 
6.1.Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục huyện, thành phố, Công đoàn giáo 

dục tỉnh quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:  
-Công đoàn cơ sở vững mạnh, CĐCS vững mạnh xuất sắc. 
-Giấy khen cho tập thể, cá nhân  
6.2.Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định công nhận danh hiệu đoàn 

viên công đoàn xuất sắc, tổ công đoàn xuất sắc; giấy khen  
VII. SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 
Số lượng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm quy 

định như sau: 
7.1.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Do CĐGD VN, LĐLĐ tỉnh phân 

bố hàng năm. 
7.2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
7.2.1.Cờ thi đua xuất sắc: 01 (do CĐGD Tỉnh xét chọn cho trong số CĐCS 

trường học, CĐGD huyện, thành phố, tỉnh thật sự tiêu biểu xuất sắc) 
7.2.2.Bằng khen:  
-Khối trực thuộc CĐGD Tỉnh: 7 tập thể và cá nhân (do BTV CĐGD Tỉnh 

xét chọn cho trong số tập thể và cá nhân thuộc CĐCS trường học, CĐGD huyện, 
thành phố, tỉnh thật sự tiêu biểu xuất sắc) 



  5 

-Khối trực thuộc CĐGD huyện, thành phố  xét chọn và đề nghị  9 ((do BTV 
CĐGD huyện, thành phố xét chọn cho trong số tập thể và cá nhân thuộc CĐCS 
trường học, CĐGD huyện, thành phố thật sự tiêu biểu xuất sắc; mỗi đơn vị chọn 1 
tập thể  hoặc 1 cá nhân) 

7.3. Liên đoàn Lao động tỉnh 
7.3.1.Cờ thi đua xuất sắc: cho 4 khối 
+ Khối CĐGD huyện, thành phố (1 cờ) 
+ Khối CĐCS Trường Mầm non (1 cờ) 
+ Khối CĐCS Trường Tiểu học (1 cờ) 
+ Khối CĐCS Trung học (THCS, THPT, TT GDTX ) (1 cờ) 
Việc xét cờ thi đua các khối nêu trên do các cụm thi đua đề nghị theo quy 

chế tổ chức cụm thi đua, khen thưởng do BTV CĐGD tỉnh ban hành.  
7.3.2.Bằng khen  
+Tập thể: không quá 25% tổng số CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc đã được 

CĐGD tỉnh, huyện, thành phố tặng Giấy khen (không khen tổ Công đoàn). 
+Cá nhân: không quá 20% đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ Công đoàn 

xuất sắc đã được  CĐGD tỉnh, huyện, thành phố tặng Giấy khen. 
7.3.4. Giấy khen toàn diện của Công đoàn giáo dục tỉnh 
a. Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể và 

cá nhân do  CĐCS trực thuộc CĐGD tỉnh đề nghị khi kết thúc mỗi năm học theo 
định hướng như sau: 

+Tập thể: không quá 20% tổng số CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc (tương 
đương 9 tập thể ) 

+Cá nhân: không quá 15% đoàn viên công đoàn xuất sắc, cán bộ Công đoàn 
xuất sắc  của các đơn vị trực thuộc CĐGD tỉnh (tương đương 400 cá nhân) 

b. Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc   
CĐCS trực thuộc huyện, thành phố theo đề nghị của các đơn vị khi kết thúc mỗi 
năm học; tiền thưởng do đơn vị đề nghị chi  

7.3.5. Giấy khen chuyên đề của Công đoàn giáo dục tỉnh 
CĐGD tỉnh sẽ tặng Giấy khen và tiền thưởng cho tập thể và cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc nhân dịp sơ kết 3 năm  hoặc tổng kết  5 năm thực hiện các 
chuyên đề do CĐGD Tỉnh phát động hoặc phối hợp với Sở GD và ĐT phát động , 
bao gồm các chuyên đề như sau: 

-Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. 
-Văn hóa, Thể dục, Thể thao.  
-Giỏi việc trường-Đảm việc nhà. 
-Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm. 
-Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. 
VIII. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG. 
8.1.Hàng năm Công đoàn giáo dục các cấp phải tổ chức cho tập thể và cá 

nhân trong đơn vị đăng ký thi đua.  
Công đoàn giáo dục các cấp đăng ký danh hiệu thi đua về Công đoàn giáo 

dục tỉnh trước ngày 01 tháng 11 hàng năm (theo mẫu 1) 
8.2. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm: 
8.2.1 Tờ trình khen thưởng (mẫu số 2). 
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8.2.2 Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị CĐGD tỉnh, LĐLĐ tỉnh, 
CĐGDVN, Tổng LĐLĐ khen thưởng (mẫu số 3) 

8.2.3 Báo cáo thành tích của đơn vị, nếu đề nghị tặng cờ thi đua các cấp; 
bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam (mẫu số 4). 

8.2.4 Báo cáo thành tích cá nhân, nếu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 
bằng khen (mẫu số 5) 

* Chú ý: 
-Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD tỉnh: lập hồ sơ khen thưởng 

theo quy định và gửi trực tiếp về CĐGD tỉnh. 
  -Đối với Công đoàn giáo dục các huyện, thành phố: 

+Công đoàn giáo dục các huyện, thành phố lập hồ sơ khen thưởng theo quy 
định và trình trực tiếp qua LĐLĐ huyện, thành phố, LĐLĐ tỉnh 

+Đối với đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua của CĐGD Việt Nam, cờ thi đua của 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Bằng khen của CĐGD Việt Nam; Công đoàn giáo dục 
các huyện, thành phố lập hồ sơ khen thưởng trình qua LĐLĐ huyện, thành phố 
hiệp y, đồng thời gửi về Công đoàn giáo dục tỉnh 01 bộ để trình về LĐLĐ Tỉnh 
hoặc CĐGD Việt Nam.  

+Đối với tập thể, cá nhân đề nghị Công đoàn giáo dục tỉnh khen thưởng 
Công đoàn giáo dục các huyện, thành phố lập hồ sơ khen thưởng theo quy định và 
gửi trực tiếp cho Công đoàn giáo dục tỉnh. 

 
IX. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG. 
9.1.Thời hạn nộp hồ sơ khen thưởng chậm nhất là ngày 05/ 6 hàng năm. 
9.2.Các đơn vị nộp hồ sơ muộn hoặc không có báo cáo tổng kết hoạt động 

công đoàn năm học sẽ không được bình xét thi đua. 
9.3.Đối với các đơn vị trình đề nghị tặng cờ thi đua của các cấp công đoàn 

cần gửi tờ trình cho Thường trực CĐGD tỉnh trước ngày 20/4 hàng năm để báo cáo 
lên Công đoàn cấp trên cử đoàn đi kiểm tra, thẩm định thành tích đạt được. 

X. QUỸ KHEN THƯỞNG, MỨC THƯỞNG 
10.1.Quỹ khen thưởng, mức thưởng thực hiện theo Quy định số 03/QĐ-

LĐLĐ, ngày 22/9/2011 của LĐLĐ tỉnh Quy định khen thưởng của tổ chức Công 
đoàn tỉnh Bến Tre. 

10.2.Mức tiền thưởng cho Giấy khen của CĐGD tỉnh, CĐGD huyện, thành 
phố và CĐCS trực thuộc được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu do Chính phủ 
quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng nhân 
với hệ số quy định và làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng.  

 
Cấp khen Giấy khen toàn diện Giấy khen chuyên đề 

 Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân 

CĐGD tỉnh 0,4 0,2 0,3 0,15 

CĐGD huyện, thành 
phố (bằng 80% của 
CĐGD tỉnh) 

0,32 0,16 0,24 0,12 
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CĐCS cơ quan, trường 
học, công ty (bằng 
50% của CĐGD tỉnh) 

0,2 0,1 0,15 0,075 

 
XI.Tổ chức thi đua theo cụm  
Từ năm học 2011-2012, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thực 

hiện theo quy chế tổ chức cụm thi đua, khen thưởng do Ban Thường vụ Công đoàn 
Giáo dục tỉnh tỉnh ban hành (có quy chế riêng). 

Hướng dẫn này bắt đầu thực hiện từ năm học 2011-2012 thay thế cho hướng 
dẫn số 04/HD.CĐGD-05 ngày 30/5/2005 của CĐGD tỉnh. 

 
Nơi nhận:   
-CĐGDVN; 
-LĐLĐ tỉnh;                
-BTV Đảng uỷ;      
-Ban GĐ SGDĐT; 
-LĐLĐ huyện, TP; 
-BCH, UBKT CĐGD tỉnh; 
-CĐGD huyện, TP;  
-CĐCS trực thuộc; 
-Lưu: VT. 

 
 


